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  TÒA ÁN NHÂN DÂN  

THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

––––––––––––––– 

     Bản án số: 709/2022/HS-PT 

     Ngày: 25/8/2022. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc 

––––––––––––––––––––––––––––––– 

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN  THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc  thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Vũ Thị Thu Thủy. 

Các Thẩm phán:                           Ông Nguyễn Thanh Nhã 

                                                      Ông  Nguyễn Đình Tiến. 

- Thư ký phiên tòa:  Ông Nguyễn Việt Hùng – Thẩm tra viên Tòa án nhân 

dân thành phố Hà Nội. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội tham gia phiên tòa: 

Bà Nguyễn Thị Cẩm Thủy - Kiểm sát viên.  

 Ngày 25 tháng 8 năm 2022, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội  xét xử phúc 

thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 513/2022/TLPT-HS  ngày 14 

tháng 7 năm 2022 đối với bị cáo Lê Đình H do có kháng cáo của Nguyễn Văn Ng 

và Nguyễn Văn Q đối với Bản án hình sự sơ thẩm số: 111/2022/HSST ngày 28 

tháng 5 năm 2022 của Tòa án nhân dân quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. 

 Bị cáo không có kháng cáo, bị kháng cáo: LÊ ĐÌNH H, sinh năm 1991 tại 

Hà Nội; Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và hiện trú tại: Số .... Ngõ Đ, Đ, Tổ XXX, 

phường Đ, quận H, thành phố Hà Nội; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn 

giáo, đảng phái: không; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: không biết 

chữ; con ông Lê Đình Hvà con bà Văn Thị T; chưa có vợ, con; Tiền án, tiền sự: 

Không; 

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 18/02/2022 đến ngày 25/02/2022, bị áp dụng lệnh 

cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 25/02/2022 đến nay, bị cáo tại ngoại, có mặt tại phiên 

tòa. 

* Đại diện bị hại có kháng cáo:  

1. Anh Nguyễn Văn Ng, sinh năm 1989; Hiện trú tại: số .., ngõ C, tổ ..., 

phường Đ, quận H, thành phố Hà Nội. (Có mặt). 

2. Anh Nguyễn Văn Q, sinh năm 1993; Hiện trú tại: số ..., đường B tổ ..., 

phường Đ, quận H, thành phố Hà Nội. (Có mặt). 
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* Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không có kháng cáo:  

Anh Nguyễn Văn Mạnh, sinh năm 1980; Hiện trú tại: số 44, đường Yên Bình, 

Tổ dân phố 14, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. ( Vắng mặt). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau:  

Từ khoảng năm 2018 đến năm 2020, Lê Đình H có quan hệ tình cảm với Trần 

Thị T nên giữa H và Nguyễn Văn Ng (là chồng của T) cùng gia đình N đã xảy ra 

mâu thuẫn, cãi chửi nhau trong thời gian dài. Khoảng cuối năm 2019, do H đào đất 

bắt giun câu cá ở khu vực đất của nhà N nên giữa H và Nguyễn Văn Q (là em họ của 

N) đã chửi nhau nên từ đó H nảy sinh mâu thuẫn thù tức với gia đình của N và Q.  

Đến sáng ngày 31/01/2022 (tức ngày 29 Tết Nhâm Dần), H nảy sinh ý định 

mua tiết lợn đổ lên mộ người nhà của N và Q ở nghĩa trang thôn Mậu, phường Đồng 

Mai, quận Hà Đông để trả thù. Khoảng 13 giờ 00 phút cùng ngày, H cầm 01 vỏ chai 

loại vỏ nước C2 có thể tích 360ml đi từ nhà đến khu vực trước số 193 thôn Trên, xã 

Bích Hòa, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội mua tiết lợn để về nhà làm món dồi 

lợn. Sau khi làm món dồi lợn còn thừa khoảng gần nửa chai tiết lợn, H để chai tiết ở 

trước cửa nhà vệ sinh của gia đình H với mục đích đợi khi trời tối sẽ mang đi đổ lên 

mộ người nhà của N và Q. Khoảng 18 giờ 30 phút cùng ngày, sau khi đã uống rượu, 

H cầm chai tiết lợn đi bộ ra nghĩa trang thôn Mậu và đi đến mộ của ông Nguyễn Văn 

Toàn (là bố đẻ của anh Q) ở khu vực cuối nghĩa trang. H đổ tiết lợn lên trên mặt bia 

khắc tên ông Toàn và bề mặt mộ. Sau đó, H nhặt 01 viên gạch (loại gạch lục xây 

nhà) ở gần ngôi mộ, H cầm viên gạch bằng tay phải và ném viên gạch theo chiều 

ngang từ phải qua trái làm vỡ 01 (một) chiếc lọ hoa và 01 (một) bát hương đều làm 

bằng sứ được gắn cố định bằng xi măng trên bề mặt mộ của ông Nguyễn Văn T. Sau 

đó, H tiếp tục cầm chai tiết lợn đi đến mộ của cháu Nguyễn Phong P (là con đẻ của 

anh Ng và chị T) ở khu vực giữa nghĩa trang và đổ nốt số tiết lợn còn lại lên bề mặt 

mộ rồi đi về nhà. 

Ngày 03/02/2022, anh Nguyễn Văn Q đã trình báo đến Công an phường Đồng 

Mai, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.  

Ngày 17/02/2022, Lê Đình H đã đến Công an quận Hà Đông đầu thú và khai 

nhận hành vi phạm tội của bản thân. 

Tại Kết luận định giá tài sản số 80/KL-HĐĐGTS của Hội đồng định giá tài sản 

trong tố tụng hình sự quận Hà Đông kết luận: “Thiệt hại tại phần mộ của ông 

Nguyễn Văn T: 01 bát hương, hoa văn màu xanh, đường kính 20cm, gắn liền với mộ 

đã bị vỡ; 01 lọ hoa, hoa văn màu xanh, đường kính 8cm, gắn liền với mộ đã bị vỡ; vị 

trí bia khắc tên có bám dính chất màu đỏ, diện 15x20cm; vị trí bề mặt trên mộ có 

bám dính chất màu đỏ, diện 85x65cm (gia đình đã lau dọn, sơn mới lại toàn bộ phần 
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mộ) có giá trị 170.000 đồng. Thiệt hại tại phần mộ của cháu Nguyễn Phong P: vị trí 

bề mặt mộ có bám dính chất màu đỏ, diện 40x60cm và diện 40x30cm, gia đình đã 

lau dọn có giá trị 100.000 đồng”. 

Bản án hình sự sơ thẩm số: 111/2022/HSST ngày 28 tháng 5 năm 2022 của 

Tòa án nhân dân quận Hà Đông, thành phố Hà Nội  đã quyết định: 

Áp dụng khoản 1 Điều 319; điểm b, i, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 65 

của Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 

Phạt: Bị cáo Lê Đình H 09 (chín) tháng tù cho hưởng án  treo, thời gian thử 

thách 18 (mười tám) tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm. 

Ngoài ra bản án còn tuyên về xứ lý vật chứng, án phí quyền kháng cáo.   

Ngày 31/5/2022 Nguyễn Văn Ng và Nguyễn Văn Q  Đại diện cho  bị hại 

kháng cáo tăng hình phạt. Tại phiên tòa anh Ng và anh Q giữ nguyên yêu cầu kháng 

cáo. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội sau khi đánh giá tình chất 

mức độ hậu quả hành vi phạm tội, nhân thân và các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm 

hình sự của bị cáo, Hội  đồng xét xử phúc thẩm căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355, 

Điều 356  Bộ luật tố tụng hình sự, giữ nguyễn hình phạt  tại Bản án hình sự sơ thẩm 

số: 111/2022/HSST ngày 28 tháng 5 năm 2022 của Tòa án nhân dân quận Hà Đông, 

thành phố Hà Nội phạt bị cáo Lê Đình H 09 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời 

gian thử thách 18 tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:  

[1] Về hình thức: Đơn kháng cáo của Nguyễn Văn Ng và Nguyễn Văn Q  đại 

diện cho bị hại kháng cáo,  đúng về mặt chủ thể kháng cáo và trong thời hạn của luật 

định nên được chấp nhận để xem xét theo trình tự phúc thẩm. 

[2] Về nội dung: Lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm phù hợp 

với lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra, phiên tòa sơ thẩm phù hợp, đại diện cho 

bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. Kết luận giám định  lời khai người 

làm chứng, vật chứng đã thu giữ có trong hồ sơ vụ án. Do vậy có đủ cơ sở kết luận:  

Do có mâu thuẫn với gia đình anh Nguyễn Văn Ng và Nguyễn Văn Q nên 

khoảng 18 giờ 30 phút ngày 31/01/2022 (tức 29 Tết Nhâm Dần), tại nghĩa trang thôn 

Mậu, phường Đồng Mai, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Lê Đình H đã có những 

hành vi đổ tiết lợn lên bia, mộ của ông Nguyễn Văn T (là bố đẻ của anh Q), dùng 

gạch ném vỡ 01 lọ hoa và 01 bát hương đều bằng sứ có cắm nhang được gắn cố định 
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bằng xi măng trên bề mặt mộ của ông T và đổ tiết lợn lên mộ của cháu Nguyễn 

Phong P (là con đẻ của anh Ng).  

Hành vi của bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội “Xâm phạm mồ mả”, tội phạm và 

hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 319 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ 

sung năm 2017 Tòa án cấp sơ thẩm xét xử là có căn cứ, đúng pháp luật. 

[3] Xét kháng cáo của  Nguyễn Văn Ng và Nguyễn Văn Q  đề nghị tăng hình 

phạt cho bị cáo, Hội đồng xét xử phúc thẩm nhận thấy:   

Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm phong tục, 

tập quán, truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam đối với người đã khuất, xâm 

phạm trật tự công công, làm mất trật tự trị an xã hội. 

Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: bị cáo Lê Đình H không có tình tiết 

tăng nặng trách nhiệm hình sự.  

Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo chưa có tiền án, tiền sự; lần 

đầu phạm tội và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; sau khi phạm tội bị cáo đã tự giác 

đến cơ quan công an đầu thú; tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa bị cáo đều 

khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình với thái độ ăn năn hối cải; đã cùng với 

gia đình nộp tiền bồi thường khắc phục hậu quả. Đây là những tình tiết giảm nhẹ 

trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm b, i, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 của 

Bộ luật Hình sự. Tòa án cấp sơ thẩm đã đánh giá đúng tính chất, mức độ hành vi phạm 

tội của bị cáo,  các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự là có căn cứ đúng pháp luật. 

Ngoài ra bị cáo không đi học không biết chữ được coi không có trình độ văn hóa nên 

áp dụng tình tiết gảm nhẹ “phạm tội do lạc hậu” theo điểm m khoản 1 Điều 51 Bộ 

luật hình sự, cấp sơ thẩm không áp dụng là thiếu sót. 

Tại phiên tòa phúc thẩm không có tình tiết mới. Hình phạt cấp sơ thẩm đã phạt 

bị cáo phù hợp không cần thiết phải cách ly bị cáo khỏi đời sống xã hội mà cho bị 

cáo giáo dục cải tạo tại nới bị cáo cư trú cùng đủ tác dụng giáo dục bị cáo trở thành 

công dân tốt. 

Vì vậy Hội đồng xét xử phúc thẩm không chấp nhận yêu cầu kháng cáo 

Nguyễn Văn Ng và Nguyễn Văn Q. Giữ nguyên  Bản án hình sự sơ thẩm số 

111/2022/HSST ngày 28 tháng 5 năm 2022 của Tòa án nhân dân quận Hà Đông, 

thành phố Hà Nội là có căn cứ theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 355, khoản 

1 Điều 356 Bộ luật Tố tụng hình sự,  

[4] Về án phí hình sự phúc thẩm: Kháng cáo của Nguyễn Văn Ng không được 

chấp nhận nên phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. 

 [5] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị 

có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết hạn kháng cáo kháng nghị.  
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Vì các lẽ trên:  

QUYẾT ĐỊNH: 

 1. Căn cứ: Điểm a khoản 1 Điều 355; điểm c khoản 1 Điều 357 Bộ luật 

Tố tụng hình sự: Không chấp nhận kháng cáo của Nguyễn Văn Ng và Nguyễn 

Văn Q 

 Giữ nguyên bản án hình sự sơ thẩm số 111/2022/HSST ngày 28 tháng 5 

năm 2022 của Tòa án nhân dân quận Hà Đông, thành phố Hà Nội về phần hình phạt 

đối với bị cáo Lê Đình H. 

Căn cứ: Khoản 1 Điều 319; điểm b, i, m, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 

65 của Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.  

Phạt: Bị cáo Lê Đình H 09 (chín) tháng tù cho hưởng án  treo, thời gian thử 

thách 18 (mười tám) tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm. 

Giao bị cáo Lê Đình H cho UBND phường Đ, quận Hà Đông, thành phố Hà 

Nội giám sát và giáo dục trong thời gian thử thách.  

Trong trường hợp bị cáo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại 

khoản 1 Điều 92 của Luật thi hành án hình sự. 

 Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 

lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo chấp hành hình 

phạt tù của bản án đã được hưởng án treo. 

2. Án phí hình sự phúc thẩm: Căn cứ khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng 

hình sự; Nghị quyết số 326/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường 

vụ Quốc hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án. Nguyễn Văn Ng và Nguyễn Văn Q 

mỗi người phải nộp 200.000đ án phí hình sự phúc thẩm. 

Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị 

có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết hạn kháng cáo kháng nghị. 

 Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

 

 

Nơi nhận: 
- Bị cáo; Đ DHP bị hại; 
- TAND cấp cao tại Hà Nội; 
- TAND TP Hà Nội; 
- TAND  Q. Hà Đông; 
- VKSND TP. Hà Nội; 
- Công an TP. Hà Nội; 
- Chi cục T.H.A DS Q. Hà Đông; 
- Sở Tư pháp TP Hà Nội; 
- UBND P. Đồng Mai. 
- Lưu, lưu hồ sơ vụ án. 
 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

VŨ THỊ THU THỦY 

 
 



 6 

 

 


